
Thứ Buổi Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 7A1 7A2 7A3 7A4

1 Chcờ-Ngọc Chcờ-Huy Chcờ-Hải.P Chcờ-Lan Chcờ-Anh Chcờ-Tâm Chcờ-Thìn Chcờ-Hải

2 SHL-Ngọc SHL-Huy SHL-Hải.P SHL-Lan SHL-Anh SHL-Tâm SHL-Thìn SHL-Hải

3 Sinh-Dung Cnghệ-Lan Văn-Khương Tin-Hồ Anh-Huy Văn-Tâm Toán-Thìn Toán-Hải

4 Cnghệ-Lan Sinh-Dung Toán-Hải Tin-Hồ Anh-Huy Văn-Tâm Toán-Thìn Anh-Nga

5

1 Tdục-Ly Văn-Khương Anh-Huy Sử-Hải.P Toán-Hiếu Toán-Hải Anh-Nga Tin-Anh

2 Tdục-Ly Địa-Huyền.T Sử-Hải.P AnhNN-Huy-BYAN Toán-Hiếu Toán-Hải Anh-Nga Tin-Anh

3 Lý-Ngọc AnhNN-Huy-BYAN Sinh-Dung Địa-Huyền.T Địa-Thủy.N GDCD-Nguyên Nhạc-Sơn Sinh-Huyền-Oanh

4

5

1 Văn-Khương Tdục-Ly Anh-Huy Nhạc-Sơn Văn-Tâm Sinh-Huyền-Oanh Tdục-TD Văn-Anh.Đ

2 Văn-Khương Tdục-Ly Anh-Huy Lý-Ngọc Văn-Tâm Anh-Mai Tdục-TD Văn-Anh.Đ

3 Nhạc-Sơn Văn-Khương Tdục-Ly Anh-Huy Vẽ-Trang Văn-Tâm Văn-Anh.Đ Cnghệ-Tuấn

4 Lý-Ngọc Văn-Khương Tdục-Ly Vẽ-Trang Anh-Huy Văn-Tâm Văn-Anh.Đ GDCD-Nguyên

5

1 Anh-Huy Nhạc-Sơn Lý-Ngọc GDCD-Nguyên Sinh-Huyền-Oanh Anh-Mai Cnghệ-Tuấn Văn-Anh.Đ

2 AnhNN-Huy-BYAN Văn-Khương Nhạc-Sơn Văn-Anh.Đ Văn-Tâm Tdục-TD Anh-Nga Sinh-Huyền-Oanh

3 Vẽ-Trang Văn-Khương AnhNN-Huy-BYAN Văn-Anh.Đ Văn-Tâm Tdục-TD Sinh-Huyền-Oanh Lý-Phụng

4

5

1 Sử-Hải.P Anh-Huy Toán-Hải Tdục-Ly Địa-Thủy.N Nhạc-Sơn Toán-Thìn Vẽ-Trang

2 Sinh-Dung Vẽ-Trang Toán-Hải Tdục-Ly AnhNN-Huy-COMPASS Anh-Mai Toán-Thìn Sử-Hải.P

3 Anh-Huy Toán-Hải Vẽ-Trang Toán-Thìn Sinh-Huyền-Oanh Anh-Mai GDCD-NguyênAnhNN-Nga-COMPASS

4 Anh-Huy Toán-Hải Sinh-Dung Toán-Thìn Toán-HiếuAnhNN-Mai-COMPASS Vẽ-Trang Anh-Nga

5

1 Toán-Thìn Toán-Hải GDCD-Nguyên Anh-Huy Sử-Hải.P Cnghệ-Tuấn Địa-Thủy.N Anh-Nga

2 Toán-Thìn GDCD-Nguyên Toán-Hải Anh-Huy Tdục-TD Sử-Hải.P Sinh-Huyền-Oanh Anh-Nga

3 GDCD-Nguyên Anh-Huy Toán-Hải Toán-Thìn Tdục-TD Sinh-Huyền-Oanh Sử-Hải.P Địa-Thủy.N

4

5

1 Anh-Huy Lý-Ngọc Tin-Thảo Sinh-Dung Nhạc-Sơn Toán-Hải Anh-Nga Văn-Anh.Đ

2 Văn-Khương Anh-Huy Tin-Thảo Văn-Anh.Đ Toán-Hiếu Toán-Hải AnhNN-Nga-COMPASSNhạc-Sơn

3 Tin-Thảo Anh-Huy Văn-Khương Văn-Anh.Đ Toán-Hiếu Vẽ-Trang Lý-Phụng Toán-Hải

4 Tin-Thảo Sinh-Dung Văn-Khương Lý-Ngọc Anh-Huy Địa-Thủy.N Văn-Anh.Đ Toán-Hải

5

1 Văn-Khương Tin-Thảo Cnghệ-Lan Anh-Huy Tin-Anh Toán-Hải Toán-Thìn Sử-Hải.P

2 Toán-Thìn Tin-Thảo Anh-Huy Cnghệ-Lan Tin-Anh Lý-Phụng Sử-Hải.P Toán-Hải

3 NGLL-Ngọc NGLL-Huy NGLL-Hải.P NGLL-Lan NGLL-Anh NGLL-Tâm NGLL-Thìn NGLL-Hải

4

5

1 Toán-Thìn Văn-Khương Lý-Ngọc Cnghệ-Lan Sử-Hải.P Văn-Tâm Văn-Anh.Đ Toán-Hải

2 Văn-Khương Sử-Hải.P Cnghệ-Lan Văn-Anh.Đ Cnghệ-Tuấn Văn-Tâm Toán-Thìn Toán-Hải

3 Văn-Khương Cnghệ-Lan Toán-Hải Toán-Thìn GDCD-Nguyên Sử-Hải.P Tin-Anh Văn-Anh.Đ

4 Cnghệ-Lan Toán-Hải Văn-Khương Toán-Thìn Văn-Tâm Địa-Thủy.N Tin-Anh Văn-Anh.Đ

5

1 Toán-Thìn Toán-Hải Địa-Huyền.T Văn-Anh.Đ Toán-Hiếu Tin-Anh Địa-Thủy.N Tdục-TD

2 Toán-Thìn Toán-Hải Văn-Khương Sinh-Dung Lý-Phụng Tin-Anh Văn-Anh.Đ Tdục-TD

3 Địa-Huyền.T Lý-Ngọc Văn-Khương Toán-Thìn Văn-Tâm Toán-Hải Văn-Anh.Đ Địa-Thủy.N

4

5
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Thứ Buổi Tiết 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5

1 Chcờ-Thịnh Chcờ-Huyền.T Chcờ-Thảo Chcờ-Khương Chcờ-Trường Chcờ-Định Chcờ-Phong Chcờ-Thảo.Đ Chcờ-Nga Chcờ-Mai.L

2 SHL-Thịnh SHL-Huyền.T SHL-Thảo SHL-Khương SHL-Trường SHL-Định SHL-Phong SHL-Thảo.Đ SHL-Nga SHL-Mai.L

3 Sử-Minh Anh-Mai.L Toán-Hiếu Lý-Phụng Hóa-Trường Anh-Nga Toán-Phong Văn-Thảo.Đ Toán-Thịnh Văn-Định

4 Hóa-Phụng Anh-Mai.L Toán-Hiếu Văn-Khương Sử-Minh Hóa-Trường Toán-Phong Văn-Thảo.Đ Toán-Thịnh Văn-Định

5

1 Sinh-Huyền-OanhAnhNN-Mai.L-BYAN Văn-Tâm Cnghệ-Tuấn Văn-Thảo.Đ Lý-Ngọc Toán-Phong Toán-Thịnh Sử-Minh Sinh-Dung

2 Văn-Thảo.Đ Sử-Minh Văn-Tâm Văn-Khương Cnghệ-Tuấn Toán-Phong Lý-Ngọc Sinh-Dung Toán-Thịnh Anh-Mai.L

3 Văn-Thảo.Đ Lý-Phụng Sử-Minh Văn-Khương Tin-Thảo Toán-Phong Anh-Nga Hóa-Trường Toán-Thịnh Anh-Mai.L

4 Anh-Mai.L Nhạc-Sơn Lý-Phụng Sinh-Huyền-Oanh Tin-Thảo Địa-Thủy.N Hóa-Trường Sử-Minh Văn-Thảo.Đ GDCD-Nguyên

5

1 Văn-Thảo.Đ Hóa-Phụng GDCD-Nguyên Vẽ-Trang Anh-Mai Anh-Nga Văn-Định Anh-Mai.L Lý-Ngọc Hóa-Trường

2 Vẽ-Trang Cnghệ-Tuấn Sinh-Huyền-Oanh Lý-Phụng GDCD-Nguyên Anh-Nga Văn-Định Anh-Mai.L Văn-Thảo.Đ Nhạc-Sơn

3 Tdục-TD Lý-Phụng Anh-Mai.L GDCD-Nguyên Sinh-Huyền-Oanh Lý-Ngọc Hóa-Trường Văn-Thảo.ĐAnhNN-Nga-COMPASS Văn-Định

4 Tdục-TD Sinh-Huyền-Oanh Anh-Mai.L Nhạc-Sơn Lý-PhụngAnhNN-Nga-COMPASSCnghệ-Tuấn Văn-Thảo.Đ Hóa-Trường Văn-Định

5

1 Lý-Phụng Văn-Tâm Vẽ-Trang Văn-Khương Văn-Thảo.Đ Tdục-Ly Hóa-Trường Anh-Mai.L Anh-Nga Văn-Định

2 Hóa-Phụng Vẽ-Trang Cnghệ-Tuấn Anh-Mai.L Anh-Mai Tdục-Ly GDCD-Nguyên Văn-Thảo.Đ Lý-Ngọc Hóa-Trường

3 Cnghệ-Tuấn GDCD-Nguyên Nhạc-Sơn Anh-Mai.L Anh-Mai Văn-Định Anh-Nga Văn-Thảo.Đ Hóa-Trường Lý-Ngọc

4

5

1 Cnghệ-Tuấn Tdục-TD Toán-Hiếu Tin-Anh Sử-Minh Toán-PhongAnhNN-Nga-COMPASSToán-Thịnh Sinh-Dung Anh-Mai.L

2 Anh-Mai.L Tdục-TD Toán-Hiếu Tin-Anh Cnghệ-Tuấn Sử-Minh Toán-Phong Toán-Thịnh Anh-Nga Địa-Thủy.N

3 Toán-Thịnh Tin-Anh Tdục-TD Sử-Minh Nhạc-Sơn Sinh-Dung Tdục-Ly Anh-Mai.L Địa-Thủy.N Toán-Phong

4 GDCD-Nguyên Tin-Anh Tdục-TD Anh-Mai.L Sinh-Huyền-Oanh Cnghệ-Tuấn Tdục-Ly Địa-Thủy.N Toán-Thịnh Toán-Phong

5

1 Tin-Thảo Sinh-Huyền-Oanh Anh-Mai.L Toán-Hiếu AnhNN-Mai-BYAN Toán-Phong Sử-Minh Nhạc-Sơn Toán-Thịnh Tdục-Ly

2 Tin-Thảo Sử-Minh AnhNN-Mai.L-BYAN Toán-Hiếu Anh-Mai Toán-Phong Nhạc-Sơn Cnghệ-Tuấn Toán-Thịnh Tdục-Ly

3 Sử-Minh Toán-Thịnh Tin-Thảo AnhNN-Mai.L-BYAN Toán-Hiếu Nhạc-Sơn Anh-Nga Tdục-Ly Cnghệ-Tuấn Toán-Phong

4AnhNN-Mai.L-BYAN Cnghệ-Tuấn Tin-Thảo Sinh-Huyền-Oanh Toán-Hiếu Địa-Thủy.N Anh-Nga Tdục-Ly Nhạc-Sơn Sử-Minh

5

1 Sinh-Huyền-Oanh Toán-Thịnh Văn-Tâm Toán-Hiếu Văn-Thảo.Đ Hóa-Trường Văn-ĐịnhAnhNN-Mai.L-COMPASSĐịa-Thủy.N Toán-Phong

2 Toán-Thịnh Hóa-Phụng Văn-Tâm Anh-Mai.L Văn-Thảo.Đ Toán-Phong Văn-Định Lý-Ngọc Hóa-Trường Sinh-Dung

3 Toán-Thịnh Văn-Tâm Sinh-Huyền-Oanh Sử-Minh Hóa-Trường Toán-Phong Địa-Thủy.N Sinh-Dung Anh-NgaAnhNN-Mai.L-COMPASS

4 Nhạc-Sơn Văn-Tâm Sử-Minh Hóa-Trường Vẽ-Trang Văn-Định Toán-Phong Toán-Thịnh Anh-Nga Anh-Mai.L

5

1 Toán-Thịnh Anh-Mai.L Hóa-Phụng Địa-Huyền.T Toán-Hiếu Anh-Nga Văn-Định Hóa-Trường Sinh-Dung Lý-Ngọc

2 Toán-Thịnh Anh-Mai.L Văn-Tâm Hóa-Trường Toán-Hiếu Văn-Định Sinh-Dung Lý-Ngọc Văn-Thảo.Đ Toán-Phong

3 NGLL-Thịnh NGLL-Huyền.T NGLL-Thảo NGLL-Khương NGLL-Trường NGLL-Định NGLL-Phong NGLL-Thảo.Đ NGLL-Nga NGLL-Mai.L

4

5

1 Địa-Huyền.T Hóa-Phụng Cnghệ-Tuấn Tdục-TD Toán-Hiếu GDCD-Nguyên Toán-Phong Toán-Thịnh Văn-Thảo.Đ Văn-Định

2 Toán-Thịnh Địa-Huyền.T Hóa-Phụng Tdục-TD Toán-Hiếu Lý-Ngọc Toán-Phong Địa-Thủy.N Văn-Thảo.Đ Văn-Định

3 Văn-Thảo.Đ Toán-Thịnh Toán-Hiếu Hóa-Trường Lý-Phụng Văn-Định Địa-Thủy.N Lý-Ngọc Tdục-Ly Toán-Phong

4 Văn-Thảo.Đ Toán-Thịnh Lý-Phụng Toán-Hiếu Địa-Huyền.T Văn-Định Lý-Ngọc Hóa-Trường Tdục-Ly Toán-Phong

5

1 Anh-Mai.L Văn-Tâm Hóa-Phụng Văn-Khương Văn-Thảo.Đ Văn-Định Sinh-Dung Toán-Thịnh Lý-Ngọc Hóa-Trường

2 Anh-Mai.L Văn-Tâm Địa-Huyền.T Toán-Hiếu Hóa-Trường Văn-Định Lý-Ngọc Toán-Thịnh Văn-Thảo.Đ Địa-Thủy.N

3 Lý-Phụng Toán-Thịnh Anh-Mai.L Toán-Hiếu Tdục-TD Sinh-Dung Văn-Định GDCD-Nguyên Văn-Thảo.Đ Cnghệ-Tuấn

4 Hóa-Phụng Toán-Thịnh Toán-Hiếu Cnghệ-Tuấn Tdục-TD Hóa-Trường Văn-Định Văn-Thảo.Đ GDCD-Nguyên Lý-Ngọc

5
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